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1 ASP Trần Minh Loan Không có TV HĐQT, TGĐ Người nội bộ CMND/ CCCD024016570 02/04/2004 CA Tp.HCMSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q72,188,100 5,86% 2017

1.1 ASP Nguyễn Thị Thu Nga Không có Không Vợ CMND/ CCCD 023721011 10/04/1999 CA Tp.HCMSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

1.2 ASP Trần Minh An Không có Không Em ruột CMND/ CCCD 012238581 10/06/1999 CA  Tp.Hà NộiSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q73,983 0,01% 2017

1.3 ASP Trần Thị Hạnh Không có Không Em ruột CMND/ CCCD 162038345 03/08/1992 CA Nam ĐịnhSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

1.4 ASP Trần Thị Văn Không có Không Chị ruột CMND/ CCCD 010262999 25/07/2003 CA TP. Hà NộiSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

1.5 ASP Trần Minh Thước Không có Không Anh ruột CMND/ CCCD 012 498 213 21/03/2002 CA Tp.Hà NộiSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

1.6 ASP Trần Minh Oanh Không có Không Anh ruột CMND/ CCCD 162038166 10/06/1992   CA  Nam Định.        Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

1.7 ASP Trần Minh Phượng Không có Không Anh ruột CMND/ CCCD 162 068 990 02/06/1992 CA Nam Định.Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

1.8 ASP Trần Minh Oánh Không có Không Anh ruột CMND/ CCCD 162 650 490 29/08/2005 CA Nam Định.Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

1.9 ASP Trần Thị Vui Không có Không Chị ruột CMND/ CCCD 050 050 119 02/01/1992 CA Tỉnh Sơn LaSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

1.10 ASP Trần Thị Ngoan Không có Không Em ruột CMND/ CCCD 050 390 404 31/10/1998 CA Tỉnh Sơn LaSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

1.11 ASP Trần Thị Nhiệm Không có Không Em ruột CMND/ CCCD 160 597 648 23/01/2007 CA Nam ĐịnhSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

1.12 ASP Trần Minh Đinh Không có Không Em ruột CMND/ CCCD 161 656 182 11/09/1984 CA Nam ĐịnhSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

1.13 ASP Trần Quang Tùng Không có Không Con ruột CMND/ CCCD 036092020665 09/12/2022 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

2 ASP Takehiko Kawamoto Không có Chủ tịch HĐQT Người nội bộ Passport TR3733722 10/03/2015 Bộ NG Nhật BảnSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2020

3 ASP Tomohiko Kawamoto Không có Thành viên HĐQT Người nội bộ Passport TG7975154 28/12/2005 Bộ NG Nhật BảnSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2017

4 ASP Shimbori Toshiyuki Không có Thành viên HĐQT Người nội bộ Passport TZ1017264 14/05/2014 TLS Nhật tại SingaporeSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2023

5 ASP Yasuyoshi KashaharaKhông có Thành viên HĐQT Người nội bộ Passport TS1693404 13/09/2018 Bộ NG Nhật BảnSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2018

6 ASP Hosokoji Yu Không có Thành viên HĐQT Người nội bộ Passport TT1814597 11/08/2021 Bộ NG Nhật BảnSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2023

7 ASP Lại Văn Tú Không có Kế toán trưởng Người nội bộ CMND/ CCCD036079005016 12/02/2023 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2019

7.1 ASP Lại Văn Dũng Không có Không Bố ruột CMND/ CCCD 036050009740 16/08/2021 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2019

7.2 ASP Nguyễn Thị Vinh Không có Không Mẹ ruột CMND/ CCCD 036153012185 10/07/2021 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2019

7.3 ASP Nguyễn Thị Thu HươngKhông có Không Vợ CMND/ CCCD 033184004850 11/08/2021 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2019

7.4 ASP Nguyễn Văn Tào Không có Không Bố vợ CMND/ CCCD 033057010251 20/08/2021 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2019

7.5 ASP Nguyễn Thị Lương Không có Không Mẹ vợ CMND/ CCCD 033160012059 20/08/2021 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2019

7.6 ASP Lại Nam Nhật Không có Không Con thứ 1 CMND/ CCCD - - -Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2019 Còn nhỏ

7.7 ASP Lại Thanh Phong Không có Không Con thứ 2 CMND/ CCCD - - -Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2019 Còn nhỏ

7.8 ASP Lại Thanh Sang Không có Không Con thứ 3 CMND/ CCCD - - -Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2019 Còn nhỏ

7.9 ASP Lại Văn Tùng Không có Không Anh ruột CMND/ CCCD 036074003072 05/01/2023 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2019
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7.10 ASP Lại Thị Huyền Không có Không Chị ruột CMND/ CCCD 036176013504 14/05/2020 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2019

7.11 ASP Nguyễn Văn Ngọc Không có Không Em vợ CMND/ CCCD 033086001284 20/09/2021 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2019

8 ASP Trần Duy Luân Không có Giám đốc tài chính Người nội bộ CMND/ CCCD 52090000218 13/01/2022 Cục QLHC về TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 Jul-23

8.1 ASP Lê Hoàng Minh Trang Không có Không Vợ CMND/ CCCD 241223885 19/07/2013 CA Đắk LắkSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 Jul-23

8.2 ASP Trần Lê Thảo Nguyên Không có Không Con ruột CMND/ CCCD - - -Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 Jul-23 Còn nhỏ

8.3 ASP Trần Văn Long Không có Không Bố CMND/ CCCD 52064016298 11/08/2021 Cục QLHC về TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q80 0 Jul-23

8.4 ASP Nguyễn Thị Ái Liên Không có Không Mẹ CMND/ CCCD 52172023599 11/08/2021 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q90 0 Jul-23

8.5 ASP Trần Duy Lợi Không có Không Em ruột CMND/ CCCD 215526519 09/07/2019 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q100 0 Jul-23

8.6 ASP Trần Thị Ái Luyến Không có Không Em ruột CMND/ CCCD 215642304 20/03/2019 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q110 0 Jul-23

8.7 ASP Lê Văn Lực Không có Không Bố vợ CMND/ CCCD 240478059 02/03/2015 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q120 0 Jul-23

8.8 ASP Huỳnh Thị Kim NhungKhông có Không Mẹ vợ CMND/ CCCD 240227174 29/03/2019 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q130 0 Jul-23

8.9 ASP Lê Hoàng Đức Uy Không có Không Anh vợ CMND/ CCCD 240692746 29/11/2019 Cục CSQLHC Và TTXHSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q140 0 Jul-23

9 ASP Vũ Thanh Hòa Không có Người PT QTCT Người nội bộ CMND/ CCCD 025438013 11/01/2011 CA Tp.HCMSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2021

9.1 ASP Vũ Thanh Hải Không có Không Bố ruột CMND/ CCCD 171.147.024 16/7/2010 CA Thanh HóaSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2021

9.2 ASP Lê Thị Chanh Không có Không Mẹ ruột CMND/ CCCD 170.887.931 16/9/2013 CA Thanh HóaSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2021

9.3 ASP Nguyễn Thị Thanh MaiKhông có Không Vợ CMND/ CCCD 023.600.099 10/1/2011 CA Tp.HCMSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2021

9.4 ASP Nguyễn Văn Mười Không có Không Bố vợ CMND/ CCCD 020.967.636 3/12/2012 CA Tp.HCMSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2021

9.5 ASP Nguyễn Thị Thúy Không có Không Mẹ vợ CMND/ CCCD 021.019.243 3/12/2012 CA Tp.HCMSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2021

9.6 ASP Vũ Hà My Không có Không Con ruột CMND/ CCCD - - -Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2021 Còn nhỏ

9.7 ASP Vũ Phúc An Không có Không Con ruột CMND/ CCCD - - -Số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2021 Còn nhỏ

9.8 ASP Vũ Đức Hiệu Không có Không Em ruột CMND/ CCCD 038.078.002.823 5/1/2017 CA Thanh HóaSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2021

9.9 ASP Vũ Thị Hợp Không có Không Em ruột CMND/ CCCD 038.179.000.582 15/6/2020 CA Thanh HóaSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2021

9.10 ASP Vũ Thị Hương Không có Không Em ruột CMND/ CCCD 164.689.298 22/9/2015 CA Thanh HóaSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2021

9.11 ASP Vũ Thị Hồng Không có Không Em ruột CMND/ CCCD 171990020 20/10/2004 CA Thanh HóaSố 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú Q70 0 2021
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